	TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Họ tên:    ……………………………

 Lớp  :         7/…..
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I -*- 2021-2022

Môn: NGỮ VĂN -*- Lớp: 7
Thời gian làm bài:  90 phút
	Mã phách


      *******************************************************************************

	Điểm:
	Nhận xét
	Mã phách





I. Đọc hiểu: (5 điểm )   Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 
  Em đặt vội quyển sổ và cây bút lên bàn:

     – Thưa cô, em không dám nhận...em  không được đi học nữa.

     – Sao vậy ? – Cô Tâm sửng sốt.

· Nhà bà ngoại em ở xa trường học lắm. Mẹ em bảo sẽ sắm cho em một thúng hoa quả để ra 
chợ ngồi bán.

    “Trời ơi!”, cô giáo tái mặt và nước mắt giàn giụa. Lũ nhỏ cũng khóc mỗi lúc một to hơn. Cuối cùng sợ làm ảnh hưởng đến giờ học, em tôi ngửng đầu lên, nức nở: 

    –  Thôi, em chào cô ở lại. Chào tất cả các bạn, tôi đi.

      Tôi dắt em ra khỏi lớp. Nhiều thầy cô ngừng giảng bài, ái ngại nhìn theo chúng tôi. Ra khỏi trường, tôi kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật.

Câu 1.(1điểm):  Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Cho biết tác giả là ai? 
Câu 2. (1điểm):  Xác định thể loại của văn bản và  ngôi kể ? 

Câu 3. (1điểm)Tìm từ láy có trong các câu sau: “Trời ơi!’’, cô giáo tái mặt và nước mắt giàn giụa. Lũ nhỏ cũng khóc mỗi lúc một to hơn. Cuối cùng sợ làm ảnh hưởng đến giờ học, em tôi ngửng đầu lên, nức nở: – Thôi, em chào cô ở lại. Chào tất cả các bạn, tôi đi. ? 
Câu 4. (1điểm) Cho biết văn bản có chứa đoạn trích trên đã gửi đến bạn đọc thông điệp gì? 
Câu 5. (1điểm) Theo em, Thủy đã mất đi quyền gì mà trẻ em cần phải có? 
II. Tạo lập văn bản: (5 điểm)

  Đề bài: Loài cây em yêu.

Bài Làm
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	TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Họ tên:    ……………………………

 Lớp  :         8/…..
	KIỂM TRA GIỮA KÌ I * 2021-2022

Môn: NGỮ VĂN -*- Lớp: 8
Thời gian làm bài:  90 phút
	Mã phách


****************************************************************************

	Điểm:
	Nhận xét
	Mã phách




I. Đọc hiểu: (5,0 điểm )   Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 
Tôi ở nhà Binh Tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo bên nhà lão Hạc. Tôi mải mốt chạy sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật dữ dội.                        (Ngữ văn 8 tập 1)
Câu 1. (1điểm) Em hãy cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản có chứa đoạn trích trên, văn bản được kể theo ngôi thứ mấy?

Câu2. (1điểm) Xác định những từ tượng hình diễn tả cái chết của lão Hạc trong đoạn trích trên?
Câu 3. (1điểm) Nêu tác dụng của từ tượng hình, tượng thanh em vừa tìm được ở câu 2?

Câu 4. (1điểm) Em hiểu như thế nào về nguyên nhân cái chết của lão Hạc?

Câu 5. (1điểm) Kể tên ít nhất một tác giả và tên của một tác phẩm viết về người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám mà em được học từ đầu năm đến giờ?
II.  Tạo lập văn bản:  (5.0 điểm)

   Đề:  Kể một việc em đã làm khiến bố mẹ rất vui lòng.
Bài Làm
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MA TRÂN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
Môn: Ngữ văn – Lớp 8 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

	Mức độ
Lĩnh vực
nội dung
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Vận dụng
cao
	Tổng số

	I. Đọc hiểu
Ngữ liệu:
Đoạn trích/văn
bản: Lão Hạc
	- Tên văn bản, tác
giả, thể loại,
phương thức biểu đạt, ngôi kể.

- Vấn đề liên quan đến đoạn trích/văn bản đã học trước CM tháng Tám 1945

	- Xác định  Từ tượng hình, tác dụng của từu tượng hình.


	- Trình bày
hiểu biết của bản thân về nguyên nhân dẫn đến cái chết của lão Hạc
	
	

	- Số câu
- Số điểm
- Tỉ lệ
	1.1,2,5
3.0
30 %
	1.3
1.0
10%
	1.4
1.0
10 %
	5
5.0
50%
	5
5.0
50%

	II. Tạo lập văn bản.
	Viết bài văn
tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm.
	
	
	
	

	- Số câu
- Số điểm
- Tỉ lệ
	
	
	
	1
5.0
50%
	
5.0
50%

	Tổng số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	3
3.0
30%
	1
1.0
10%
	1
1.0
10%
	1
5.0
50%
	6
10.0
100%


	Họ và tên………………

Lớp…

Trường THCS Lê Quý Đôn
	  Điểm


	KIỂM TRA GIỮA KỲ I

MÔN: NGỮ VĂN

Thời gian 90 phút( không kể thời gian giao đề)


PHẦN I: ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN (5.0 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
Tôi ở nhà Binh Tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo bên nhà lão Hạc. Tôi mải mốt chạy sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật dữ dội.
(Ngữ văn 8 tập 1)

Câu 1. (1 điểm) Em hãy cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản có chứa đoạn trích trên, văn bản được kể theo ngôi thứ mấy?

Câu 2. (1 điểm) Xác định những từ tượng hình diễn tả cái chết của lão Hạc trong đoạn trích trên?
Câu 3. (1 điểm) Nêu tác dụng của từ tượng hình, tượng thanh em vừa tìm được ở câu 2?

Câu 4. (1 điểm) Em hiểu như thế nào về nguyên nhân cái chết của lão Hạc?

Câu 5. (1 điểm) Kể tên ít nhất một tác giả và tên của một tác phẩm viết về người nông dân Việt Nam trước cách mạng tháng Tám mà em được học từ đầu năm đến giờ?
PHẦN II: TẠO TẬP VĂN BẢN (5.0 điểm)

Đề: Kể một việc em đã làm khiến bố mẹ rất vui lòng
HƯỚNG DẪN CHẤM
1. PHẦN ĐỌC HIỂU: (5.0đ)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Biểu điểm

	1
	Ngôi kể: thứ nhất. 

PTBĐ chính: tự sự
	0.5 

0.5

	2
	Từ tượng hình: vật vã, rũ rượi, xộc xệch, (long) sòng sọc.
	1.0

	3
	 Tác dụng:

+ Các từ tượng hình có tác dụng gợi hình cao, gây ấn tượng mạnh với người đọc.

+ Qua các từ tượng hình này, tác giả đã thành công diễn tả cái chết đầy đau đớn, dữ dội của lão Hạc.
	0.5

0.5

	4
	Nguyên nhân cái chết của lão Hạc:

- Tình cảnh đói khổ, túng quẫn đã đẩy lão hạc đến cái chết như một hành động tự giải thoát bản thân.

- Tình yêu thương con vô bờ bến (vì bảo toàn số tiền tiết kiệm và mảnh vườn cho đứa con trai của mình).

- Lòng tự trọng đáng kính.

* Có thể trình bày theo cách hiểu của bản thân mà giáo viên ghi điểm cho các em

Nguyên nhân cái chết của lão Hạc:

 (- Lão hoàn toàn trắng tay sau khi mất mùa, không có việc làm, lại bị một trận ốm nặng.

- Trừng phạt bản thân vì đã lừa cậu Vàng.

- Bảo toàn số tiền tiết kiệm và mảnh vườn cho đứa con trai của mình.

- Ước muốn được “hóa kiếp” sang cuộc sống tốt hơn.)


	1.0


	5
	- Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn) - Ngô Tất Tố
	1.0




II.  PHẦN TẠO LẬP: (5.0 điểm)

	                       Tiêu chí đánh giá
	Điểm

	*Yêu cầu chung:

- Viết dưới dạng văn tự sự kết hợp yếu tố miêu tả và yếu tố biểu cảm.

- Bài viết điểm tối đa đối với những em có ý tưởng, có nội dung và đảm bảo các yêu cầu như đã nêu ở trên.

- Trình bày bài viết khoa học được. Có cách diễn đạt mới mẻ, bài tự sự rõ ràng, chi tiết, luôn thể hiện được cảm xúc sâu sắc về chủ đề 0,5đ
	

	*Yêu cầu cụ thể:

- Thể loại: Tự sự

- Nội dung: 

1. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự: 

- Trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. 
	

	2. Xác định đúng bài văn tự sự:

-  Kết hợp với yếu tố miêu tả và biểu cảm trong khi kể.
	

	3. Xác định trình tự kể: 

- Theo thời gian, không gian.

- Theo diễn biến của sự việc.

- Theo diễn biến tâm trạng, cảm xúc...
	

	4. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về chủ đề trên.
	

	5. Chính tả, dùng từ, đặt câu: 

      Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	

	a. Mở bài. 
- Giới thiệu thiệu việc em đã làm, diễn ra ở đâu, cụ thể như thế nào?
	1đ

	b. Thân bài. 

- Kể lại hoàn cảnh, diễn biến câu chuyện, kết thúc câu chuyện
* Chú ý: Xác định trình tự kể: 
- Theo thời gian, không gian.

- Theo diễn biến của sự việc.

- Theo diễn biến tâm trạng, cảm xúc...
	3đ


	c. Kết bài. 
- Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc của bản thân sau việc làm tốt
	1đ


* Tùy theo khả năng diễn đạt và mức độ làm bài của các em mà giáo viên ghi điểm cho các em.

	TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN  

         


	KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

Môn: Ngữ văn – Lớp 7

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


	Mức độ

Lĩnh vực 

nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	Tổng số

	I. Đọc hiểu  Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu: Đoạn văn bản/văn bản
	- Đặc điểm văn bản - đoạn trích  (phương thức biểu đạt/ngôi kể/ nhân vật)

- Từ và cấu tạo từ  (quan hệ từ, đại từ, từ láy , từ ghép)  
	Văn bản (Nội dung của đoạn trích/đặc điểm nhân vật) 


	 Bày tỏ ý kiến/ cảm nhận của  cá nhân về vấn đề (từ đoạn trích).
	
	

	- Số câu

- Số điểm 

- Tỉ lệ
	3

3.0

30 %
	1

1.0

10%
	1

1.0

10 %
	
	5

5.0

50%

	II. Làm văn
	
	
	
	 Viết bài văn biểu cảm 
	

	- Số câu 

- Số điểm

- Tỉ lệ
	
	
	
	1

5.0

50%
	1

5.0

50%

	Tổng số câu

 Số điểm

Tỉ lệ


	3

3.0

30%
	1

1.0

10%
	1

1.0

10%
	1

5.0

50%


	6

10.0

100%


	KIỂM TRA GIỮA KÌ  HỌC KÌ I

MÔN: NGỮ VĂN 7

Thời gian : 90 phút


I. ĐỌC – HIỂU (5 điểm )
  Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

  Em đặt vội quyển sổ và cây bút lên bàn:

     – Thưa cô, em không dám nhận...em  không được đi học nữa.

     – Sao vậy ? – Cô Tâm sửng sốt.

     – Nhà bà ngoại em ở xa trường học lắm. Mẹ em bảo sẽ sắm cho em một thúng hoa quả để ra chợ ngồi bán.

    “Trời ơi!”, cô giáo tái mặt và nước mắt giàn giụa. Lũ nhỏ cũng khóc mỗi lúc một to hơn. Cuối cùng sợ làm ảnh hưởng đến giờ học, em tôi ngửng đầu lên, nức nở: 

    –  Thôi, em chào cô ở lại. Chào tất cả các bạn, tôi đi.

      Tôi dắt em ra khỏi lớp. Nhiều thầy cô ngừng giảng bài, ái ngại nhìn theo chúng tôi. Ra khỏi trường, tôi kinh ngạc thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật.

Câu 1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Cho biết tác giả là ai? (1 điểm)

Câu 2. Xác định thể loại của văn bản và  ngôi kể ? (1 điểm)

Câu 3. Tìm từ láy có trong các câu sau: “Trời ơi!’’, cô giáo tái mặt và nước mắt giàn giụa. Lũ nhỏ cũng khóc mỗi lúc một to hơn. Cuối cùng sợ làm ảnh hưởng đến giờ học, em tôi ngửng đầu lên, nức nở: – Thôi, em chào cô ở lại. Chào tất cả các bạn, tôi đi. ? (1 điểm)

Câu 4. Cho biết văn bản có chứa đoạn trích trên đã gửi đến bạn đọc thông điệp gì? (1 điểm)

Câu 5. Theo em, Thủy đã mất đi quyền gì mà trẻ em cần phải có? (1 điểm)

II. TẠO LẬP VĂN BẢN (5 điểm)

  Đề bài: Loài cây em yêu.

                                         ---------------------Hết-------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	 Câu                                         Tiêu chí đánh giá           
	Điểm

	I. ĐỌC HIỂU


	1
	- Cuộc chia tay của những con búp bê

- Khánh Hoài
	0,5

0,5

	
	2
	- Truyện ngắn

- Ngôi thứ nhất
	0,5

0,5

	
	3
	Từ láy: giàn giụa, nức nở.

( Nếu học sinh tìm đúng 1 từ được 0,5 điểm, thừa 1 từ mà sai thì trừ 0,25 điểm)
	1 

	
	4
	- Tổ ấm gia đình là vô cùng quý giá và quan trọng

 - Phải bảo vệ hạnh phúc – tổ ấm gia đình, không vì bất cứ lí do gì mà làm tổn hại đến tình cảm ấy…
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	Thủy đã mất đi quyền gì mà trẻ em cần phải có là: quyền được học tập.
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TẠO LẬP
	
	1.Yêu cầu cụ thể: Trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Phần mở bài: biết dẫn dắt hợp lí, nêu được đối tượng biểu cảm. Thân bài: gồm nhiều đoạn phải liên kết chặt chẽ với nhau. Kết bài: cảm nghĩ chung.

2.Viết bài văn có đầy đủ 3 phần.

  a. Mở bài:
   - Nêu được tên loài cây và lí do mà em yêu thích loài cây đó.

  b. Thân bài:
   - Các đặc điểm nổi bật của cây đã gợi cho em những tình cảm, cảm xúc... (vẻ đẹp của cây về hình dáng, màu sắc…)
   - Mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa cây với đời sống của em và mọi người…

   + Trong cuộc sống hằng ngày, em và mọi người đã gắn bó với cây như thế nào?

    + Nhắc đến một vài kỉ niệm sâu sắc giữa bản thân với loài cây và thể hiện cảm xúc, suy nghĩ về kỉ niệm đó.
 - Ý nghĩa, vai trò của loài cây trong cuộc sống của con người…

 + Cây che nắng, che gió, làm sạch bầu không khí (cho con người được hít thở không khí trong lành), làm đẹp không gian, cho quả ngon ngọt, … )
+ Ý nghĩa tượng trưng của loài cây đó đối với đời sống con người (nếu có): cây bàng, cây phượng là tượng trưng cho tuổi học trò…(Nếu là hoa thì tượng trưng cho vẻ đẹp …)
  c. Kết bài:
   - Tình cảm, ấn tượng chung của em đối với loài cây đó, mong muốn,…

3. Có cách diễn đạt: rõ ràng, lời văn trong sáng.

4. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
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  Lưu ý: GV linh hoạt trong cách ghi điểm - cần chú trọng phát huy tính sáng tạo của HS, chú ý tới các kĩ năng khác (trình bày, diễn đạt,…) trong bài viết.
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